
BIỂU 09: ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2025 THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA

 ( Kèm theo Nghị quyết số : 461 /NQ-HĐND ngày 20/9/2024 của Hội đồng nhân dân huyện)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Thời gian
KC-HT

Tổng mức đầu tư Tổng kế
hoạch
vốn dự

kiến giai
đoạn
2021-
2025

Kê ́hoạch vốn dự kiến giai đoạn 2021-2025

Chủ đầu
tư Ghi chú

Số quyết
định
ngày,
tháng,

năm ban
hành

TMĐT

Trong đó

Ngân
sách

trung
ương

Ngân
sách địa
phương Tổng số

Năm 2024

Tổng số

Năm 2025
Ngân
sách

trung
ương

Ngân
sách địa
phương

Ngân
sách
trung
ương

Ngân
sách địa
phương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A Điều chỉnh giảm danh mục công trình 9.550 9.029 521 8.800 - - - 8.800 8.279 521

1
Đường BT Khuổi Tào - Khuổi Tầm, xã Công
Sơn huyện Cao Lộc

xã Công
Sơn 2025 5.000 5.000 4.250 - 4.250 4.250

2
Mở rộng đường giao thông Ngàn Pặc - Lũng
Vài, xã Công Sơn huyện Cao Lộc

xã Công
Sơn 2025 2.150 1.900 250 2.150 - 2.150 1.900 250

3
Đường Phai Đán xã Bình Trung, huyện Cao
Lộc

xã Bình
Trung 2025 2.400 2.129 271 2.400 2.400 2.129 271

B Điều chỉnh tăng danh mục công trình 8.500 8.420 80 8.500 80 - 80 8.420 8.420 -

1
Đường Slamkha xã Bình Trung, huyện Cao
Lộc

xã Bình
Trung

2025-
2027

2.000 1.970 30 2.000 30 30 1.970 1.970 -

Bố trí vốn
ngân sách địa
phương năm

2024 thực hiện
công tác chuẩn
bị đầu tư 30tr

2
Đường bê tông Ngàn Pặc - Thán Dìu, xã
Công Sơn huyện Cao Lộc năm 2025

xã Công
Sơn

2025-
2027

6.500 6.450 50 6.500 50 50 6.450 6.450 -

Bố trí vốn
ngân sách địa
phương năm

2024 thực hiện
công tác chuẩn
bị đầu tư 50tr
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BIỂU SỐ 10: ĐIỀU CHỈNH TÊN VÀ TÔNG MỨC ĐẦU TƯ ÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2025 THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC GIA

 ( Kèm theo Nghị quyết số : 461 /NQ-HĐND ngày 20/9/2024 của Hội đồng nhân dân huyện)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC - HT

Tổng mức đầu tư theo quyết định phê
duyệt

Giá trị điều chỉnh Tổng
mức đầu

tư sau
điều

chỉnh

Kế hoạch
vốn  giai

đoạn
2021-

2025 kỳ
này

Trong đó

Chủ đầu
tư Ghi chú

Tổng

TMĐT
Năm
2024

Năm
2025Vốn

NSTW
Vốn

NSĐP Vốn khác Tăng Giảm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A
Tên và TMĐT công trình tại Nghị quyết số
331/NQ-HĐND ngày 16/7/2024 2.500 2.500 - - - - - - - -

1 Đường tuần tra biên giới (xã Thanh Lòa) 2.500 2.500

B Thay đổi TMĐT và tên Công trình 2.500 2.500 - - 400 - 2.900 1.000 30 2.470 0

1
Đường BTXM Nà Phạ - Mốc 1165, thôn Bản
Lòa, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc

xã Thanh
Loà

GTNT
2025-
2027

2.500 2.500 400 2.900 1.000 30 2.470

Bố trí vốn
ngân sách địa
phương năm
2024 thực hiện
công tác chuẩn
bị đầu tư 30
triệu
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